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QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: tr. đồng

	STT
	Nội dung (1)
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia 2022
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	10
	11
	12= 4/1
	13= 8/2
	14 = 9/3
	

	 
	TỔNG SỐ 
	449.584
	449.079
	505
	206.631
	206.272
	359
	206.631
	206.272
	206.272
	-
	359
	359
	46%
	46%
	71%
	 

	I
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. 
	13.000
	12.800
	200
	18.688
	18.586
	102
	18.688
	18.586
	18.586
	-
	102
	102
	144%
	145%
	51%
	 

	1
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai
	12.800
	12.800
	-
	18.586
	18.586
	-
	18.586
	18.586
	18.586
	
	-
	-
	145%
	145%
	
	 

	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	200
	-
	200
	102
	
	102
	102
	
	-
	
	102
	102
	51%
	
	51%
	 

	II
	Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng
	436.279
	436.279
	-
	187.686
	187.686
	-
	187.686
	187.686
	187.686
	-
	-
	-
	43%
	43%
	
	 

	1
	Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	100.000
	100.000
	-
	125.129
	125.129
	-
	125.129
	125.129
	125.129
	
	-
	-
	125%
	125%
	
	 

	2
	Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT 769 (đoạn tránh Sân bay quốc tế Long Thành)
	-
	-
	-
	7.809
	7.809
	-
	7.809
	7.809
	7.809
	
	-
	-
	
	
	
	 

	3
	Nâng cấp ĐT 763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến)
	70.000
	70.000
	-
	13.317
	13.317
	-
	13.317
	13.317
	13.317
	
	-
	-
	19%
	19%
	
	 

	4
	Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh
	-
	-
	-
	630
	630
	-
	630
	630
	630
	
	-
	-
	
	
	
	 

	5
	Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	86.279
	86.279
	-
	23.127
	23.127
	-
	23.127
	23.127
	23.127
	
	-
	-
	27%
	27%
	
	 

	6
	Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1
	10.000
	10.000
	-
	5.623
	5.623
	-
	5.623
	5.623
	5.623
	
	-
	-
	56%
	56%
	
	 

	7
	Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) thành phố Biên Hòa
	60.000
	60.000
	
	23
	23
	-
	23
	23
	23
	
	
	
	0%
	
	
	 

	8
	Xây dựng đường trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn)
	110.000
	110.000
	
	12.028
	12.028
	-
	12.028
	12.028
	12.028
	
	
	
	11%
	11%
	
	 

	III
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (0720-00729)
	305
	-
	305
	257
	-
	257
	257
	-
	-
	-
	257
	257
	84%
	
	84%
	 

	1
	[bookmark: _GoBack]Hội Văn học nghệ thuật
	225
	
	225
	179
	-
	179
	179
	-
	-
	
	179
	179
	79%
	
	79%
	 

	2
	Hội Nhà báo
	80
	-
	80
	78
	-
	78
	78
	-
	-
	
	78
	78
	98%
	
	98%
	 



